
PHỤ LỤC 1
ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC THEO KẾ HOẠCH

 SỐ 63/KH-UBND NGÀY 30/12/2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH XÁ
(Kèm theo Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 11/9/2023 của UBND xã Thanh Xá)

TT Nội dung thực hiện Hoạt động

Tiến độ 
(hoàn 

thành/đang 
triển khai)

Sản phẩm/sản phẩm dự kiến

Giải trình 
(đối với 

trường hợp 
chậm, 
muộn)

Ghi chú

I Công tác chỉ đạo điều hành

1

Ban hành các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo về công tác 
CCHC năm 2023 trên địa bàn 
xã

1. Hoạt động 1 
Xây dựng Kế hoạch CCHC nhà 
nước xã Thanh Xá năm 2023

Hoàn thành

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 
30/12/2022 về cải cách hành chính nhà 
nước năm 2023 trên địa bàn xã; 
-Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 
03/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải 
cách hành chính năm 2023

2
Định kỳ tổng hợp kết quả thực 
hiện công tác CCHC trên địa 
bàn xã theo quy định

2. Hoạt động 2
Ban hành báo cáo qúy I, 6 tháng, 
quý 3 và năm 2023 về thực hiện 
công tác CCHC trên địa bàn xã.

Hoàn thành 
báo cáo quý 
1, 6 tháng, 

quý 3

Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 10/03/ 
2023 về tình hình cải cách hành chính 
quý 1 năm 2023;
Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 10/06/ 
2023 về tình hình cải cách hành chính 
6 tháng năm 2023;
Báo cáo số …./BC-UBND ngày 11/09/ 
2023 về tình hình cải cách hành chính 
quý 3 năm 2023;

3
Ban hành các văn bản về công 
tác tuyên truyền CCHC trên 
địa bàn xã

3. Hoạt động 3
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 
CCHC xã Thanh Xá năm 2023

Hoàn thành

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 
06/02/2023 về tuyên truyền cải cách 
hành chính xã Thanh Xá năm 2023;  Kế 
hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/3/ 
2023 về tuyên truyền kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2023;

4 Tăng cường áp dụng CNTT, 
Công nghệ số trong công tác 

4. Hoạt động 4
Đăng tải các tin, bài về công tác Đã và đang 

Các tin bài trên Trang TTĐT của xã
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tuyên truyền CCHC CCHC trên các Website điện tử thực hiện

5
5. Hoạt động 5
Xây dựng KH tự kiểm tra CCHC 
trên địa bàn năm 2023

Hoàn thành
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 
06/02/2023 về tự kiểm tra việc thực hiện 
CCHC năm 2023; 

6

Ban hành các văn bản triển 
khai công tác tự kiểm tra 
CCHC trên địa bàn xã; 

6. Hoạt động 6
Ban hành Quyết định thành lập 
Đoàn tự kiểm tra CCHC trên địa 
bàn xã năm 2023

Hoàn thành

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 
22/8/2023 về kiện toàn Tổ tự kiểm tra 
công tác CCHC trên địa bàn xã Thanh 
Xá năm 2023

7

7. Hoạt động 7
Thông báo kết luận kiểm tra của 
Tổ kiểm tra đối với từng bộ phận 
được kiểm tra

Hoàn thành

Thông báo số 40/TB-UBND xã ngày 
05/9/2023 về Kết quả tự kiểm tra công 
tác Cải cách hành chính nhà nước 
năm 2023 tại xã Thanh Xá

8

Đánh giá kết quả kiểm tra thực 
hiện công tác CCHC của các 
bộ phận chuyên môn 8. Hoạt động 8

Báo cáo kết quả kiểm tra thực 
hiện công tác CCHC trên địa bàn 
năm 2023

Hoàn thành

Báo cáo số 03/BC-TKT ngày 27/8/ 
2023 về kết quả tự kiểm tra công tác 
cải cách hành chính trên địa bàn xã   
Thanh Xá

9

9. Hoạt động 9:
Thực hiện chấm điểm xác định, 
CS CCHC của xã, điều tra XHH 
đo lường sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn xã năm 2023 
theo Kế hoạch của huyện

Thực hiện 
khi có KH, 
Hướng dẫn 
của huyện

10

Thực hiện đánh giá chỉ số 
CCHC của xã, đo lường mức 
độ hài lòng của người dân, tổ 
chức

10. Hoạt động 10:
Báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện CCHC năm 2023 của xã

Chưa đến 
thời điểm 
báo cáo

Thực 
hiện 
Quý 

4/2023

II Cải cách thể chế
11 Nâng cao chất lượng công tác 

xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật. Tăng cường kiểm 

1. Hoạt động 1
Xây dựng ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật của HĐND 

Hoàn thành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 
03/02/2023 về công tác xây dựng kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
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và UBND xã bảo đảm đúng quy 
định quy trình, phù hợp với Hiến 
pháp và pháp luật

quy phạm pháp luật và thực hiện đề án 
nâng cao chất lượng ban hành  văn bản 
quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương gia 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã 

12

tra, ra soát, văn bản quy phạm 
pháp luật, kịp thời phát hiện và 
xử lý các quy định chồng chéo, 
mâu thuẫn, trái pháp luật, hết 
hiệu lực hoặc không còn phù 
hợp

2.2. Hoạt động 2
Tiến hành tự kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND 
xã ban hành

Hoàn thành Trong quý địa phương không ban hành 
VB QPPL

13

2.3. Hoạt động 3
Xây dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch công tác theo dõi thi 
hành pháp luật năm 2023

Hoàn thành

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 
03/02/2023 về thực hiện công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã năm 2023
Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 
19/01/2023 Công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 
trên địa bàn xã

14

2.4. Hoạt động 4
Thực hiện hiệu quả công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật thông 
qua tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin 

Hoàn thành

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 
14/02/2023 về công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2023;

15

2.5. Hoạt động 5
Thực hiện các biện pháp khuyến 
khích, động viên, tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân, doanh 
nghiệp, các tổ chức chính trị - xã 
hội và cộng đồng trong phản 
biện, giám sát thi hành pháp luật

Hoàn thành

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 
03/02/2023 về thực hiện công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã năm 2023
Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 
19/01/2023 Công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 
trên địa bàn xã

16

Tổ chức triển khai có hiệu quả 
công tác tổ chức thi hành pháp 
luật và theo dõi, đánh giá tình 
hình thi hành pháp luật hàng 
năm tại UBND xã

2.6. Hoạt động 6
Kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc 
thực hiện trách nhiệm quản lý 
nhà nước trong công tác tổ chức 

Đang triển 
khai thực 

hiện
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thi hành pháp luật

17
2.7. Hoạt động 7
Thực hiện xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hoàn thành 
xây dựng 
KH, đang 
triển khai 
thực hiện

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 
14/02/2023 về công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2023;
Quyết định số 76/QĐ-UBND này 
04/5/2023 về việc công nhận tuyên 
truyền viên pháp luật

III Cải cách thủ tục hành chính

18 Chỉ đạo triển khai thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính

2.1. Hoạt động 1
Xây dựng kế hoạch Kiểm soát 
TTHC và thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 
2022 trên địa bàn xã

Hoàn thành

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 
09/3/2023 về Kiểm soát thủ tục hành 
chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn 
xã; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 
09/3/2023 về tuyên truyền kiểm soát thủ 
tục hành chính năm 2023; 

19

Theo dõi kiểm soát, công khai 
hàng tháng kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của công 
chức

2.2. Hoạt động 2
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính hàng tháng

Hoàn thành, 
báo cáo quý 
1, 6 tháng và 
Thông báo 

kết quả hàng 
tháng

Các báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ 
một cửa một cửa liên thông quý 1, 6 
tháng và Thông báo kết quả giải quyết 
TTHC hàng tháng.

20
2.3. Hoạt động 3
Xây dựng kế hoạch rà soát đơn 
giản hóa thủ tục hành chính

Hoàn thành

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 
29/3/2023 về rà soát, đánh giá, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trên địa bàn xã 
Thanh Xá năm 2023; 

21 Thực hiện rà soát, đơn giản 
hoá thủ tục hành chính 2.4. Hoạt động 4

Thực hiện rà soát đơn giản hóa 
thủ tục hành chính

Hoàn thành - Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 
05/4/2023 về  kết quả  thực hiện rà soát, 
thống kê TTHC nội bộ trong hệ thống 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn xã Thanh Xá;
- Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 05/6/ 
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2023 về kết quả rà soát, đơn giản hóa 
TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Thanh 
Xá

22 Công khai Thủ tục hành chính

2.5. Hoạt động 5
Cập nhật, công khai TTHC tại 
Bộ phận TN&TKQ 1 cửa và trên 
Trang thông tin điện tử xã

Hoàn thành

Bảng niêm yết công khai TTHC tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. 
Cập nhật, công khai TTHC trên Trang 
TTĐT của xã; Thông báo số 09/TB-
UBND ngày 08/3/2023; Thông báo số 
19/TB-UBND ngày 27/4/2023;  Thông 
báo số 22/TB-UBND ngày 23/5/2023;  
Thông báo số 37/TB-UBND ngày 
21/8/2023 ban hành danh mục thủ tục 
hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả xã 
Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 
25/8/2023 về thống kê TTHC có khai 
thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư.
Thông báo số 30/TB-UBND ngày 
27/7/2023 về công khai Danh mục 
TTHC quy định mức thu lệ phí đối với 
hoạt động  cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả xã Thanh Xá
Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 07/7  
/2023 về rà soát danh mục các TTHC đủ 
điều kiện cung cấp qua dịch vụ bưu 
chính công ích

23
Số hoá kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính từ giấy sang 
điện tử 

2.6. Hoạt động 6
Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính 

Đã và đang 
thực hiện

Kết quả số hoá hồ sơ TTHC, giấy tờ, kết 
quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết thủ tục hành chính



6

IV Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

24

Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ 
máy tổ chức thuộc UBND xã 
theo hướng dẫn của tỉnh, 
huyện

2.1. Hoạt động 1
Ban hành văn bản của UBND xã 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ của cấp trên

Đã và đang 
triển khai 
thực hiện

Kế hoạch số 13/KH-UBND  ngày 
09/02/2023 về rà soát, sắp xếp tổ chức 
bộ máy gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, 
công chức

25

Triển khai thực hiện Kế hoạch 
phân cấp quản lý nhà nước của 
UBND tỉnh, huyện   trên địa 
bàn xã

2.2. Hoạt động 2
Ban hành các văn bản thực hiện 
phân cấp quản lý nhà nước trên 
địa bàn xã 

Đã và đang 
triển khai 
thực hiện

V Cải cách chế độ công vụ

26 Thường xuyên cập nhật, bổ 
sung đề án vị trí việc làm 

2.1. Hoạt động 1
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề 
án vị trí việc làm trên địa bàn xã 
trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt

Đang triển 
khai

27
Tiếp tục cử CBCC tham gia 
đào tạo, tập huấn bồi dưỡng 
theo quy định

2.2. Hoạt động 2
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng. Cử cán bộ, công chức 
tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo 
kế hoạch của huyện, xã

Hoàn thành

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 
28/02/2023 về đào tạo, bồi dưỡng 
CBCC năm 2023; Danh sách CBCC 
tham gia bồi dưỡng

VI Cải cách tài chính công

28
2.1. Hoạt động 1
Phân bổ dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước trên địa bàn

Hoàn thành

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã 
Khoá XXII; Quyết định số 10/QĐ-
UBND ngày 11/01/2023 về việc phê 
duyệt dự toán ngân sách xã và phân bổ 
dự toán ngân sách xã năm 2023;

29

Chủ động điều hành ngân sách 
gắn với định hướng phát triển 
KTXH địa phương đảm bảo 
tính ổn định, bền vững của 
ngân sách trên cơ sở bám sát 
điều hành của cấp trên, phấn 
đấu hoàn thành, hoàn thành 
vượt mức dự toán ngân sách 
được giao; Nâng cao hiệu quả 
phân bổ và sử dụng các nguồn 
lực tài chính; Thực hiện phân 
bổ ngân sách nhà nước tập 

2.2. Hoạt động 2:
Báo cáo tình hình thực hiện dự 
toán NS địa phương hàng quý, 6 
tháng, 9 tháng, cả năm 2023 và 
các giải pháp điều hành ngân 
sách các quý tiếp theo.

Hoàn thành 
báo cáo quý 
1, 6 tháng

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 
11/01/2023 về công bố công khai dự 
toán ngân sách xã năm 2023; Báo cáo 
số 120/BC-UBND ngày 31/12/2022 về 
công khai dự toán thu, chi ngân sách và 
phân bổ dự toán ngân sách xã năm 
2023; 
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trung, sử dụng hiệu quả, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công

Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 
04/7/2023 kết quả thực hiện dự toán thu 
chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, 
phương hướng giải pháp thực hiện 6 
tháng cuối năm 2023

30

Thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về biên chế 
kinh phí quản lý hành chính  
theo mức độ được giao

2.3. Hoạt động 3:
Định kỳ hàng năm tổng hợp báo 
cáo kết quả thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế, kinh phí quản lý 
hành chính đối với cơ quan nhà 
nước báo cáo UBND huyện, 
Phòng Tài chính

Đang thực 
hiện

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 
11/01/2023 về việc ban hành Quy chế 
chi tiêu nội bộ của UBND xã Thanh Xá; 

Chưa 
đến thời 

điểm 
báo cáo 

(hết 
ngày 

31/12/2
023

31

2.4. Hoạt động 4:
Xây dựng kế hoạch thực hiện 
chương trình thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí trên địa bàn xã

Hoàn thành

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 
18/3/2022 về Ban hành Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 
đoạn 2021-2025;Quyết định số 46/QĐ-
UBND ngày 20/3/2023 về Ban hành 
Chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2023; 

32

Xây dựng kế hoạch thực hiện 
chương trình thực hành chống 
lãng phí của xã năm 2023; Báo 
cáo kết quả thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí năm 2022 2.5. Hoạt động 5:

Báo cáo kết quả thực hiện 
chương trình thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí trên địa bàn xã 
báo cáo UBND huyện, Phòng 
Tài chính theo quy định

Hoàn thành

Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 
10/02/2023 kết quả thực hành Luật thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2022
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33

2.6. Hoạt động 6:
Công khai số liệu dự toán NSĐP, 
phân bổ NS cấp xã năm 2023

Hoàn thành

Nghị quyết HĐND xã Khoá XXII; 
Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 
30/12/2022 về việc phê duyệt dự toán 
ngân sách xã và phân bổ dự toán ngân 
sách xã năm 2023;Quyết định số 
10/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 về 
công bố công khai  dự toán ngân sách 
xã năm 2023;
Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 
21/07/2023 về công bố công khai  ngân 
sách xã quý 2 năm 2023;
Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 
21/07/2023 về công bố công khai  ngân 
sách xã 6 tháng đầu năm 2023;
Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 
21/07/2023 về công bố công khai  số 
liệu quyết toán ngân sách xã năm 2022;

34

Thực hiện công khai ngân 
sách

2.7. Hoạt động 7:
Công khai số liệu và thuyết minh 
tình hình thực hiện dự án NSĐP 
hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả 
năm 2023; Công khai quyết toán 
năm 2022. Hoàn thành

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 
31/12/2022 về công khai dự toán thu, 
chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân 
sách xã năm 2023 và các Quyết định 
công khai; Biên bản niêm yết công khai 
quyết toán NSX năm 2022; công khai 
dự toán NSX, công khai NSX Quý 1, 6 
tháng năm 2023. Báo cáo số 55/BC-
UBND ngày 04/7/2023 về  quyết toán 
thu, chi ngân sách xã năm 2022; Các 
báo cáo hàng quý

VII Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
35 Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo 

về xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số, ứng dụng 

2.1. Hoạt động 1:
Xây dựng Kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin năm 2023

Hoàn thành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 
30/12/2022 về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 
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Tổng số 25 nhiệm vụ và 38 hoạt động 
Thực hiện hoàn thành 20/25 nhiệm vụ đạt 80% kế hoạch
Thực hiện hoàn thành 30/38 hoạt động, đạt 79% kế hoạch
Đã và đang triển khai thực hiện 06 hoạt động
Chưa đến thời điểm thực hiện 2 hoạt động

Triển khai xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền số, ứng 
dụng CNTT xã Thanh Xá năm 
2023.

nước, phát triển Chính quyền số và bảo 
đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
xã năm 2023; Quyết định số 16/QĐ-
UBND ngày 06/02/2023 về  kiện toàn 
BCĐ chuyển đổi số; QĐ số 18/QĐ-
BCĐ ngày 10/02/2023 về kiện toàn 
BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin xã; 
QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 
về kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng 
cấp thôn trên địa bàn xã 

36

CNTT trên địa bàn xã

2.2. Hoạt động 2
Định kỳ hàng năm báo cáo kết 
quả triển khai xây dựng chính 
quyền điện tử, chính quyền số, 
ứng dụng công nghệ thông tin 

Đang triển 
khai thực 

hiện

Chưa 
đến thời 

điểm 
báo cáo

37

Đảm bảo 100% văn bản đi, đến 
được gửi, nhận trên hệ thống 
phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành tác nghiệp

2.3. Hoạt động 3:
Thực hiện nghiêm túc trao đổi 
văn bản trên phần mềm quản lý 
văn bản và điều hành tác nghiệp 
theo quy định.

Hoàn thành 
và  tiếp tục 
triển khai  
thực hiện

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành tác nghiệp; 100% văn bản 
được trao đổi trên hệ thống điện tử

38 Tăng cường hoạt động của 
Trang thông tin điện tử xã; 

2.4. Hoạt động 4:
Duy trì hoạt động của Trang 
TTĐT cấp xã với các chuyên 
mục, cập nhật, đăng tải tin bài 
đầy đủ, kịp thời

Đã và đang 
thực hiện

Các văn bản được đăng trên Trang 
TTĐT xã; Tăng cường đăng tải, khai 
thác và sử dụng Trang TTĐT xã
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